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I. MỤC TIÊU
1.Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Hình thành, phát triển biểu hiện của các năng lực:
+ Tổng hợp, phân tích
+ Viết, trình bày báo cáo và thảo luận.
2. Phẩm chất:
 Bồi dưỡng hứng thú học tập, cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, ý thức làm việc nhóm cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Hệ thống kiến thức từ bài 10 đến bài 17
- Hệ thống câu hỏi và bài tập liên quan
2. Học sinh:
- ôn lại kiến thức từ bài 10 đến bài 17
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 65
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG .
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của tiết học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tiết học mới.   
b.Tổ chức thực hiện: 
- GV: hệ thống kiến thức bằng sơ đồ.
- GV: Để hệ thống và củng cố lại kiến thức từ bài 10 đến bài 17, cũng như chuẩn bị cho tiết kiểm tra cuối kì, chúng ta cùng thực hiện tiết ôn tập. 
2. HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 9 và vận dụng làm bài tập có liên quan.
b. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV đưa ra hệ thống câu hỏi để củng cố ôn tập phần kiến thức đã học.
- GV Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận các nội dung câu hỏi GV đưa ra.
1. Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch.
* Chất tinh khiết là gì? Cho VD?
* Hỗn hợp là gì? Cho VD?
* Huyền phù là gì? Cho VD?
* Nhũ tương là gì? Cho VD?
* Dung dịch là gì? Cho VD?
* Yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước?
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét
2. Tách chất ra khỏi hỗn hợp
* Phương pháp cô cạn sử dụng để làm gì?
* Phương pháp Lọc sử dụng để làm gì?
* Phương pháp Chiết sử dụng để làm gì?
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét
3. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống 
* Tại sao nói: Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống?
* Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống vì mọi cơ thể đều được cấu tạo nên từ tế bào.
* Em hãy nêu điểm giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào thực vật và tế bào động vật ?
* Em hãy nêu điểm giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ?
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét


Tiết 66:      
4. Từ tế bào đến cơ thể.
* vẽ sơ đồ khái niệm sinh vật đơn bào, đa bào?
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét


5. Phân loại thế giới sống
* Nêu đặc điểm chính của mỗi giới ?
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét



















6. Khóa lưỡng phân
* Nêu khái niệm và phân loại khóa lưỡng phân?
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét
7. Virus và vi khuẩn
* Nêu cấu tạo và đại diện virus, vi khuẩn?-
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét

8. Đa dạng nguyên sinh vật
 * Nêu đặc điểm, vai trò và tác hại của 
nguyên sinh vật?
- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét
- GV chốt lại kiến thức

	1. Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch.
* Chất tinh khiết là chất không lẫn chất nào khác.
VD: nước cất,…
* Hỗn hợp là: hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau (mỗi chất thành phần trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó)
+ Hỗn hợp đồng nhất: hỗn hợp nước muối, nước đường,…
+ Hỗn hợp không đồng nhất: hỗn hợp dầu ăn và nước, mắm và tỏi, ớt,…
* Huyền phù là hỗn hợp không đồng nhất có chất rắn lơ lửng trong chất lỏng.
VD: hỗn hợp nước cam, hỗn hợp nước bột sắn,…
* Nhũ tương là hỗn hợp không đồng nhất có chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng.
VD: Hỗn hợp dầu ăn và nước, nước sốt, …
* Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất của 2 hay nhiều chất hòa tan vào nhau.
* Yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước: nhiệt độ, tỉ lệ chất rắn và nước 
2. Tách chất ra khỏi hỗn hợp
* Cô cạn để tách chất rắn tan, khó bay hơi, bền với nhiệt độ cao ra khỏi dung dịch của nó. 
VD: cô cạn dung dịch nước muối để tách muối ra khỏi dung dịch.
* Lọc để tách chất rắn không tan trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng
VD: Lọc cát ra khỏi hỗn hợp cát và nước 
* Chiết để tách các chất lỏng  không hòa tan trong nhau.
VD: Chiết dầu ăn ra khỏi nước.
3. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống 
* Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống vì mọi cơ thể đều được cấu tạo nên từ tế bào. 
	Đặc điểm
	Tế bào 
động vật
	Tế bào thực vật

	Giống nhau
	Đều có màng tế bào, tế bào chất và nhân.

	Khác nhau
	Không có vách tế bào, lục lạp và không bào trung tâm.
	Có vách tế bào, lục lạp và không bào trung tâm. 


* So sánh TB nhân thực và nhân sơ:
- Giống nhau: Đều có màng tế bào và tế bào chất.
- Khác nhau: 
+ TB nhân thực: có nhân và bào quan đã có màng.
+ TB nhân sơ: có vùng nhân và các bào quan chưa có màng.
4. Từ tế bào đến cơ thể.


5. Phân loại thế giới sống
	                 Giới
                               
	                    Đặc diểm
Đại diện
	Nhân sơ
	Nhân thực
	Đơn bào
	Đa bào

	Khởi sinh
	Vi khuẩn
	 x
	 
	 X
	 

	Nguyên sinh
	Tảo 
	 
	 X
	 x
	 X

	
	Trùng giày
	
	 X
	 x
	

	
	Rong 
	 
	 X
	 
	x 

	Nấm
 
	Nấm men
	 
	 X
	 x
	 

	
	Mộc nhĩ
	 
	 X
	 
	 X

	Thực vật
	Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín
	 
	 X
	 
	 X

	Động vật
	Cá, Ếch, Rùa, Chim, Mèo
	 
	 X
	 
	 x


6. Khóa lưỡng phân
- Khái niệm: Khóa lưỡng phân là phương pháp được dùng để phân chia các sinh vật thành từng nhóm dựa trên sự giống hoặc khác nhau ở mỗi đặc điểm của sinh vật.
- Phân loại: Gồm 2 dạng.
     + Dạng sơ đồ phân nhánh.
     + Dạng bảng
7. Virus và vi khuẩn
- Virus: chất di truyền, lớp vỏ protein
VD: virus corona, khảm thuốc lá, adeno,…
- Vi khuẩn: Tế bào chất, màng tế báo, thành tế bào, vùng nhân,…
VD: trực khuẩn lị, liên cầu khuẩn, xoắn khuẩn,…
8. Đa dạng nguyên sinh vật
- Đặc điểm: Nguyên sinh vật đa dạng với nhiều hình dạng khác nhau, sống cả ở môi trường nước mặn và nước ngọt.
- Vai trò và tác hại của nguyên sinh vật
- Nguyên sinh vật là thức ăn của nhiều động vật.
- Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người
+ Trùng sốt rét: phá vỡ các tế bào hồng cầu gây sốt rét.
+ Trùng kiết lị: gây lở loét ở thành ruột, đau bụng, đi ngoài phân nhầy có lẫn máu.


* Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài theo SGK, vở ghi 
- Làm lại các bài tập trong sgk và sbt
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra cuối kì 
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Sinh vật


Sinh vật đơn bào (Cơ thể chỉ là một tế bào)


Tế bào nhân sơ


Tế bào nhân thực


Sinh vật đa bào


Gồm nhiều tế bào nhân thực


